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Câu 1 (4,0đ) Kể tên các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu thế kỉ XV, XVI ở châu Âu? Các cuộc phát kiến địa lý đó có kết quả và ý nghĩa như thế nào?
Câu 2 (1,0đ) Hãy điền vào chỗ trống các sự kiện lịch sử trung đại Việt Nam tương ứng với các mốc thời gian sau : 
A. Năm 1009..........................................................................................................
B.Năm 1010 ..........................................................................................................
C. Năm 1042..........................................................................................................
D. Năm 1054..........................................................................................................
Câu 3 (3,5đ) Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa  lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên? Theo em, nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất? 
Câu 4 (1,5đ) Trần Quốc Tuấn có những đóng góp gì trong ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên? Từ đó em hiểu gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam trong tình hình thực tiễn đất nước hiện nay ? 

---------------------Hết--------------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. ( 4  điểm)

	a,
	* Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu:
+ 1487 Bắc-tơ-mi Đi-a-xơ đi vòng qua cực Nam châu Phi.
+ 1498 Va-xcô đơ Ga-ma đến Ấn Độ.
+ 1492 Crít-xtốp Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ.
+ 1519-1522 Ma-gien-lăng đi vòng quanh trái đất.
	


2 điểm

	
	b,
	* Kết quả:
+ Tìm ra những con đường nối liền châu lục.
+ Đem lại món lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản.
+ Đặt cơ sở mở rộng thị trường.
	
1 điểm

	
	c,
	* Ý nghĩa:
+ Đem lại những kiến thức về thiên văn, địa lí, hàng hải, kích thích khoa học phát triển.
+ Mở rộng và thúc đẩy thương mại.
+ Tạo nên quá trình tích luỹ tư bản cho tư sản châu Âu.
-> Làm cho chế độ phong kiến suy yếu tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
	

1 điểm

	
	....
	
	

	Câu 2. ( 2 điểm)

	a,
	A. Năm 1009: Nhà Lý thành lập
	0,25

	
	b,
	B.  Năm 1010: Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long
	0,25

	
	c,
	C. Năm 1042: Ban hành bộ luật Hình thư
	0,25

	
	....
	D. Năm 1054: Đổi tên nước là Đại Việt
	0,25

	Câu 3. (3,5 điểm)

	a,
	* Nguyên nhân thắng lợi:  
- Tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến.
- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân ta, mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần, đặc biệt là vua Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn và các danh tướng nhà Trần. 

	



1 điểm

	
	b,
	* Ý nghĩa 3 lần  kháng chiến chống Mông – Nguyên: 
- Đập tan hoàn toàn ý chí xâm lược và tham vọng của đế chế Nguyên bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
- Góp phần xây đắp thêm truyền thống chống giặc giữ nước của dân tộc ta. 
- Để lại bài học quý giá, đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc.
- Ngăn chặn cuộc xâm lăng vào Nhật.
	



1 điểm

	
	c,
	* Nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất: Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần, đặc biệt là vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn và các danh tướng nhà Trần.
	
1 điểm

	
	d.
	* HS lí giải được vì sao chọn nguyên nhân đó.
	0,5 điểm

	Câu 4 (1,5 điểm)

	a,
	* Những đóng góp của Trần Quốc Tuấn:
- Trong cuộc kháng chiến lần I, Trần Quốc Tuấn được cử làm vị tướng chỉ huy. Ông vạch ra kế hoạch chiến đấu 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.
- Viết “Hịch tướng sĩ” kêu gọi mọi chiến sĩ hết lòng chiến đấu vì Tổ quốc; viết nhiều binh thư để dạy các tướng. 
- Là người tổ chức và chỉ đạo cuộc tổng phản công lần thứ 2 chống quân Mông – Nguyên.
- Quyết định tổ chức trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng, đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm lược của quân Mông – Nguyên. 

	



1 điểm

	
	b,
	* Liên hệ:
- Trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam là  nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; lòng yêu nước; tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, lao động sáng tạo thể hiện lòng yêu nước trên mọi lĩnh vực khác nhau; hiểu biết và tuyên truyền kiến thức về biển đảo; góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
	


0,5 điểm

	
	….
	
	

	Tổng
	10




